I. Bài luận xã hội (5.0 điểm)

Nhà văn người Canada gốc Ấn Độ Robin Sharma (sinh năm 1965) từng nhận định:“Hành trình leo núi ban tặng nhiều giá trị và phần thưởng hơn việc đến được đỉnh núi”.
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về nhận định trên của R.Sharma
II. Bài luận văn học

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá đoạn thơ sau:
Đã thấy xuân về với gió đông,

     Với trên màu má gái chưa chồng.

     Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm

        Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong.

  Từng đàn con trẻ chạy xum xoe,

          Mưa tạnh, giời quang, nắng mới hoe.

    Lá nõn, nhành non, ai tráng bạc

Gió về từng trận, gió bay đi...

(Trích Xuân về - Nguyễn Bính, Đến với thơ Nguyễn Bính,

 NXB Thanh Niên 1998. Tr 221)
-----Hết-----

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	I
	
	Bài luận xã hội
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề nghị luận, thân bài triển khai được vấn đề nghị luận, kết bài khái quát được vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nhận định của R.Sharma: “Hành trình leo núi ban tặng nhiều giá trị và phần thưởng hơn việc đến được đỉnh núi”
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.

- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới những vấn đề sau:
	2.75

	
	
	- Giải thích:

+ Hành trình leo núi được hiểu là quá trình đến đích, hay vươn đến mục tiêu.

+ Đỉnh núi: Là những mục tiêu, giá trị, thành công mà con người muốn đạt tới.

=> Ý cả câu : Quá trình chúng ta bỏ công sức theo đuổi một mục tiêu nào đó sẽ đem lại cho ta nhiều phần thưởng. Đó là những bài học, kinh nghiệm, sự tôi luyện về ý chí, tinh thần giúp ta có thể đạt đến những mục tiêu và thành công lớn lao hơn so với mục tiêu ban đầu.

- Bàn luận:

+ Đây là một nhận định đúng đắn, thể hiện quan niệm sống tích cực, mang tính nhân văn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đạt được thành công. Đôi khi so với đích đến ban đầu thì những khó khăn, thất bại sẽ có giá trị lớn hơn nhiều. Nó giúp chúng ta đúc rút được bài học, kinh nghiệm quý báu, tôi luyện cho ta ý chí phấn đấu để chúng ta hướng đến những mục tiêu lớn lao tiếp theo.

+ Cần phê phán những người thấy thất bại đã nản lòng, nản chí, buông thả bản thân, không tiếp tục cố gắng, phấn đấu.

+ Rút ra bài học cho bản thân.

Hướng dẫn chấm:

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.

- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      .
	

	
	
	
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,75

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,75


	II
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	Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá đoạn thơ trong bài thơ Xuân về.

	
	a
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một đoạn thơ
	0.5

	
	b
	Xác định đúng kiểu bài, vấn đề nghị luận

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh xác định đúng: 0,5 điểm.

- Học sinh xác định chưa đúng: không cho điểm
	0.5

	
	c
	Triển khai vấn đề

Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, đánh giá nội dung và hình thức nghệ thuật của đoạn thơ trong bài thơ Xuân về.
	3.0

	
	
	Giới thiệu khái quát về đoạn thơ

+ Học sinh giới thiệu được khái quát tên tác giả, tên tác phẩm, đoạn thơ cần nghị luận: 0,5 điểm.

+ Học sinh không giới thiệu được: 0 điểm
	0.5

	
	
	-  Phân tích nội dung đoạn thơ với những dẫn chứng phù hợp từ văn bản:

+ Một bức tranh xuân với cảnh vật nõn nà tràn trề sức sống và vẻ đẹp trong sáng, thanh tân của con người. 

+ Tâm trạng say đắm với vẻ đẹp thiên nhiên và con người của nhân vật trữ tình. 

- Phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật: thể thơ, giọng điệu, cách ngắt nhịp, từ ngữ hình ảnh …. với những dẫn chứng chứng phù hợp lấy từ văn bản. 
Hướng dẫn chấm:

+ Học sinh phân tích, đánh giá đầy đủ, sâu sắc: 2.0 điểm.

+ Học sinh phân tích, đánh giá chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,0 điểm – 1,75 điểm.

+ Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện, chưa đánh giá: 0,5 điểm - 0,75 điểm.

+ Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện, chưa đánh giá: 0,25 điểm.

+ Học sinh không trình bày được: 0 điểm
	2.0

	
	
	- Khẳng định giá trị của đoạn thơ; Nêu ý nghĩa đối với bản thân và người đọc.

Hướng dẫn chấm:

+ Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.

+Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.

+ Học sinh không trình bày được: 0 điểm
	0.5

	
	d
	Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm:
+Học sinh không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp: 0.5

+ Học sinh mắc một vài lỗi chính tả, ngữ pháp: 0.25

+ Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	e
	Sáng tạo

- So sánh với văn bản thơ trữ tình khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề cần nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.

Hướng dẫn chấm: 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.

- Không đáp ứng được yêu cầu: 0 điểm
	0.5

	Tổng điểm
	10.00


